
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số nhà 71, Tổ 6, Thị Trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

10/12/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI VĂN MINH

0110911397

STT Tên ngành Mã ngành

1. Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ 1610

2. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác 1621

3. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

4. Sản xuất bao bì bằng gỗ 1623

5. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

6. Đúc sắt, thép 2431

7. Đúc kim loại màu
(trừ vàng miếng)

2432

8. Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại 2591

9. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

10. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu
(Không bao gồm mặt hàng Nhà nước cấm)

2599

11. Sản xuất thiết bị điện khác 2790

12. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100

13. Sản xuất đồ kim hoàn và chi tiết liên quan 3211

14. Sản xuất đồ giả kim hoàn và chi tiết liên quan 3212

15. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
(Không bao gồm sản xuất sản phẩm, hàng hóa Nhà nước cấm)

3290

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ 
VẬN TẢI VĂN MINH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: VAN MINH TRADING AND 
TRANSPORTATION DEVELOPMENT COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0904013193
Email:

Fax:
Website:
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16. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
(Không bao gồm thực vật, động vật bị cấm theo quy định của 
Luật đầu tư; Không bao gồm động vật quý hiếm và động vật 
hoang dã)

4620

17. Bán buôn thực phẩm 4632

18. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
(Không bao gồm mặt hàng Nhà nước cấm; Không bao gồm 
bán buôn đồ chơi, trò chơi nguy hiểm có hại tới giáo dục nhân 
cách và sức khỏe của trẻ em hoặc tới an ninh, trật tự an toàn xã 
hội)

4649

19. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
(Bao gồm: Bán buôn than đá và nhiên liệu rắn khác, than bùn, 
than non, than cám, than tổ ong)

4661(Chính)

20. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
(không bao gồm vàng miếng)

4662

21. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

22. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
(Không bao gồm các mặt hàng Nhà nước cấm, không bao gồm 
hóa chất nhà nước cấm, không bao gồm bán buôn các loại phế 
liệu nhập khẩu gây ô nhiễm môi trường)
Bao gồm : Bán buôn xít thải than

4669

23. Bán buôn tổng hợp
(Không bao gồm các mặt hàng Nhà nước cấm)

4690

24. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
(Không bao gồm các sản phẩm, hàng hóa Nhà nước cấm)

4719

25. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

26. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

27. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
(Không bao gồm vàng miếng, động vật, thực vật, hóa chất bị 
cấm theo quy định của Luật Đầu tư; không bao gồm mặt hàng 
Nhà nước cấm)
Bao gồm : Bán lẻ dầu hoả, gas, than nhiên liệu dùng cho gia 
đình trong các cửa hàng chuyên doanh

4773

28. Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên 
doanh
(Không bao gồm các mặt hàng Nhà nước cấm)

4774

29. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(Không bao gồm các mặt hàng Nhà nước cấm)
Chi tiết: Bán lẻ những mặt hàng doanh nghiệp đã đăng ký kinh 
doanh theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet

4791
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6.000.000.000 VNĐ

30. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
(Không bao gồm các mặt hàng Nhà nước cấm)

4799

31. Vận tải hàng hóa đường sắt 4912

32. Vận tải đường ống 4940

33. Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương 5012

34. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

35. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

36. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy 5222

37. Bốc xếp hàng hóa 5224

38. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ 5225

39. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
(Không bao gồm vận tải hàng không, cảng hàng không, và các 
dịch vụ vận tải hàng không)

5229

40. Khai thác gỗ 0220

41. Khai thác và thu gom than cứng 0510

42. Khai thác và thu gom than non 0520

43. Khai thác và thu gom than bùn 0892

44. Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu 0899

45. Sản xuất than cốc 1910

46. Sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế 1920

47. Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu 2029

48. Sản xuất sắt, thép, gang 2410

49. Sản xuất kim loại quý và kim loại màu
(trừ sản xuất vàng miếng)

2420

50. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

51. Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ 4789

52. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt 5221

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 031086006517

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Dụ Nghĩa, Xã Lê Thiện, Huyện An Dương, Thành phố Hải 
Phòng, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Dụ Nghĩa, Xã Lê Thiện, Huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng, 
Việt Nam

ĐẶNG VĂN MINH Nam
06/08/1986 Kinh Việt Nam

23/02/2024 Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       031086006517
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Dụ Nghĩa, Xã Lê Thiện, Huyện An Dương, Thành phố Hải 
Phòng, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Dụ Nghĩa, Xã Lê Thiện, Huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng, 
Việt Nam

Họ và tên:   ĐẶNG VĂN MINH Nam

06/08/1986 Kinh Việt Nam

23/02/2024 Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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